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INTRODUCTION
GIỚI THIỆU

Hào kỹ thuật là hệ thống ngầm được thiết kế để bố trí và bảo vệ các tuyến kỹ thuật 
như cáp điện, viễn thông, ống cấp nước, đèn, tín hiệu giao thông… giúp phát triển 
hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, tăng hiệu quả quản lý công trình ngầm kỹ thuật.
Ditches are underground systems designed to arrange and protect technical lines such 
as water pipes, electrical cables, telecommunications, lighting, and tra�c signal 
cables… Ditches help urban infrastructure develop synchronously and improve the 
e�ciency of underground construction project management.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, Công 
ty Hùng Vương không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp hạ tầng kỹ thuật 
chất lượng cao.
With many years of experience in the precast concrete industry, Hung Vuong Company 
continuously researches and develops high-quality infrastructure solutions.

Hào kỹ thuật của chúng tôi đã được ứng dụng hiệu quả tại nhiều dự án lớn nhỏ trên 
toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, và 
hướng đến sự bền vững lâu dài cho đô thị hiện đại.
Our ditches have been e�ectively applied in numerous projects across the country,       
contributing to improved construction quality, on-schedule implementation, and 
long-term sustainability for modern urban areas.

TECHNICAL INFORMATION

Sản phẩm 
Product 

Kích thước, mm 
Dimension, millimeter 

Khả năng chịu tải (kN) 
Load-bearing capacity 

(Kilonewton) 
Hào bê tông cốt thép (1 ngăn) / Reinforced Concrete 
Ditches (Single Compartment) 
Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn…Mác M30 – M60 / 
Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting 
concrete… From Mac 30 – Mac 60 
Theo TCVN 10332:2014/ According to TCVN 10332:2014 

B=400 đến 800 
B=400 to 800 

H=400 đến 800 
H=400 to 800 

L= 1200 

Chịu tải thông thường  
Normal Load Capacity 

Pt=45 kN, 
Chịu tải cao 

High load capacity 
Pc=75kN 

Hào bê tông cốt thép (2 ngăn) / Reinforced Concrete 
Ditches (Double Compartment) 
Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn…Mác M30 – M60 / 
Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting 
concrete… From Mac 30 – Mac 60 
Theo TCVN 10332:2014 / According to TCVN 10332:2014 

B= 400/200 đến 500/400 
B= 400/200 to 500/400 

H=400 đến 800 
H=400 to 800 

L= 1200 

Chịu tải thông thường 
Normal Load Capacity 

Pt=45 kN, 
Chịu tải cao  

High load capacity 
Pc=75kN 



Các kích thước cụ thể liên hệ với nhà sản xuất.  For speci�c dimensions, please contact us.

APPLICATIONS

Hiện tại, công ty Hùng Vương sản xuất được các loại hào kỹ thuật sau:
Currently, Hung Vuong Company manufactures the following types of technical ditches :
- Theo kết cấu số ngăn  / By compartment structure:

Hào 1 ngăn; 2 ngăn; 3 ngăn; 4 ngăn.
Single-compartment ditches; two-compartment; three-compartment; four-compart-
ment.

- Theo khả năng chịu tải / By load-bearing capacity:
Hào chịu tải thông thường (Pt): Dùng cho các đường hào đặt ngầm trên hè phố;
Standard load-bearing ditch (Pt): Used for underground ditches beneath sidewalks.
Hào chịu tải cao (Pc): Dùng cho các đường hào đặt ngầm qua đường giao thông.
Heavy-duty load-bearing ditch (Pc): Used for underground ditches crossing tra�c roads.

- Theo chiều cao trong lòng hào / By internal ditch height:
Hào h300, Hào h400, Hào h500.
H300 ditch, H400 ditch, H500 ditch.

Phụ kiện đính kèm: Nắp BTCT, nắp BTCT có gờ chống trượt, gối đỡ (nếu cần) …
Accompanying accessories: Reinforced concrete covers, anti-slip edge concrete covers, pipe 
support blocks (if needed), etc.

Sản phẩm phù hợp triển khai trong nhiều 
lĩnh vực hạ tầng, bao gồm: 
The product is suitable for deployment 
across various infrastructure sectors,    
including:

Hạ tầng đô thị hiện đại; 
Modern urban infrastructure
Khu công nghiệp – khu công nghệ cao; 
Industrial zones and high-tech parks
Khu đô thị – khu dân cư mới; 
Urban areas and new residential devel-
opments
Công trình công cộng & tiện ích xã hội; 
Public facilities and social utilities
Công trình giao thông – cầu đường. 
Transportation and roadworks projects.

Sản phẩm 
Product 

Kích thước, mm 
Dimension, millimeter 

Khả năng chịu tải (kN) 
Load-bearing capacity 

(Kilonewton) 

Hào bê tông cốt thép (3 ngăn) / Reinforced Concrete 
Ditches (Three Compartments) 
Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn…Mác M30 – M60 / 
Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting 
concrete… From Mac 30 – Mac 60 
Theo TCVN 10332:2014 / According to TCVN 10332:2014 

B= 400/300/300 đến 
500/300/400 

B= 400/300/300 to 
500/300/400 

H= 400 đến 800 
H= 400 to 800 

L= 1200 

Chịu tải thông thường 
Normal Load Capacity 

Pt=45 kN, 
Chịu tải cao  

High load capacity 
Pc=75kN 

Hào bê tông cốt thép (4 ngăn) / Reinforced Concrete 
Ditches (Four Compartments) 
Bê tông cốt thép/ cốt sợi/ bê tông tự lèn…Mác M30 – M60 / 
Reinforced concrete / fiber-reinforced / self-compacting 
concrete… From Mac 30 – Mac 60 
Theo TCVN 10332:2014 / According to TCVN 10332:2014 

B= 500/200/300/400 đến 
500/250/200/250 

B= 500/200/300/400 to 
500/250/200/250 
H= 400 đến 800 
H= 400 to 800 

L= 1200 

Chịu tải thông thường 
Normal Load Capacity 

Pt=45 kN, 
Chịu tải cao  

High load capacity 
Pc=75kN 



ADVANTAGES

Hào kỹ thuật đúc sẵn là giải pháp tối ưu cho các công trình cần sự đồng bộ, an toàn và 
dễ dàng quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm.
Precast technical ditches are an optimal solution for projects requiring system synchroniza-
tion, safety, and ease of underground utility management. 

Giảm thiểu đào phá khi cần đặt thêm 
đường ống, ít ảnh hưởng môi trường
Minimize excavation when adding pipe-
lines, with minimal environmental impact
Giúp chủ đầu tư tổ chức quản lý mạng 
lưới kỹ thuật đồng bộ ngay từ đầu, hạn 
chế can thiệp về sau, tăng tuổi thọ     
công trình.
Enable investors to establish a coordinated 
technical network from the beginning,    
reducing future intervention and increasing 
the service life of the infrastructure

Sản phẩm hào kỹ thuật đúc sẵn do Công ty Hùng 
Vương sản xuất mang đến nhiều giá trị vượt trội cho 
các công trình hạ tầng:
The precast technical ditch   products manufactured by 
Hung Vuong Company deliver outstanding value for 
infrastructure projects:

Hào kỹ thuật được sản xuất và kiểm soát chất 
lượng theo Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 
9001:2015, và Hệ thống quản lý Môi trường ISO 
14001:2015
Produced and quality-controlled under the ISO 
9001:2015 Quality Management System and ISO 
14001:2015 Environmental Management System
Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn phù hợp 
TCVN 10332:2014
Certi�ed to meet TCVN 10332:2014 standards
 Sử dụng bê tông cốt thép mác cao hoặc các loại 
bê tông khác theo thiết kế riêng, chịu tải tốt, đáp 
ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình giao 
thông và hạ tầng,
Made with high-grade reinforced concrete or 
customized concrete mixes, o�ering excellent 
load-bearing capacity and meeting technical 
requirements for transport and infrastructure proj-
ects
Tối ưu chi phí vận hành & bảo trì,
Optimize operation and maintenance costs
Cung cấp nhiều kích thước, tải trọng, kết cấu 
khác nhau phù hợp cả công trình dân dụng lẫn 
công nghiệp.
Available in a variety of sizes, load ratings, and 
con�gurations suitable for both civil and industrial 
applications
Đảm bảo tiến độ thi công tại công trường, 
Ensure on-site construction schedule is maintained



OUR PROJECTS
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án đường Vành Đai Phía Tây, xã Hòa An, Thành Phố Can Lãnh, Tp.Đồng Tháp.
Western Ring Road Project, Hoa An Commune, Can Lanh City, Dong Thap Province.
Dự án đường Nguyễn Văn Tre, Cao Lãnh, Tp.Đồng Tháp.
Nguyen Van Tre Street Project, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
Dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, Tp.Đồng Tháp
Pham Huu Lau Street Upgrading and Expansion Project, Dong Thap City.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Lo Lu Street Upgrading and Expansion Project, District 9, Ho Chi Minh City.
Dự án Bình Giã, Thành Phố Vũng Tàu
Binh Gia Project, Vung Tau City.
Dự án xây dựng cầu Tăng Long, Quận 9, Tp.HCM
Tang Long Bridge Construction Project, 
District 9, Ho Chi Minh City.



CONTACT US
LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG CHÍNH / MAIN OFFICE
670 – 672 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q.10

670-672 Ba Tháng Hai Str, Ward 14, District 10
ĐT: 028 3863 6914

Email:info@hungvuongco.com.vn
Website: hungvuongco.com.vn

CÁC ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP
SUPPLY LOCATIONS

1. Nhà máy BTĐS Hùng Vương – 
Vĩnh Cửu, Đồng Nai
1. Hung Vuong Precast Concrete 
Factory – Vinh Cuu, Dong Nai
KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3941 471
Thanh Phu Industrial Park, Thanh Phu 
Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai 
Province
Tel: 0251 3941 471

2. Nhà máy bê tông Hùng Vương – 
Thiện Tân
2. Hung Vuong Concrete Factory – 
Thien Tan
Tổ 10, ấp Ông Hường, Thiện Tân, Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3941 471
Group 10, Ong Huong Hamlet, Thien 
Tan Commune, Vinh Cuu District, 
Dong Nai Province
Tel: 0251 3941 471

3.Nhà máy bê tông Hùng Vương – 
Vĩnh Long
3. Hung Vuong Concrete Factory – Vinh 
Long
Khu IV tuyến CN Cổ Chiên, Sơn Đông, 
Thanh Đức, Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0270 2471 481
Zone IV, Co Chien Industrial Route, Son 
Dong and Thanh Duc Communes, Long 
Ho District, Vinh Long Province
Tel: 0270 2471 481

4. Nhà máy bê tông Hùng Vương – 
Bình Phước
4. Hung Vuong Concrete Factory – Binh 
Phuoc
KCN Đồng Xoài, ấp 4, Tân Thành, Tp. 
Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0271 3813 666
Dong Xoai Industrial Park, Hamlet 4, Tan 
Thanh Ward, Dong Xoai City, Binh 
Phuoc Province
Tel: 0271 3813 666


